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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt sinh học 

đến sinh trưởng, phát triển, nồng độ khí trong chuồng nuôi và hiệu quả kinh tế. Thí nghiệm được tiến hành trên 

26 bò Senepol thuần nhập khẩu từ Úc được chia thành 2 lô (Thí nghiệm): thí nghiệm và đối chứng với mỗi lô là 

13 bò có độ tuổi từ 14 – 18 tháng tuổi và có khối lượng trung bình 385,31 ± 3,05 kg. Bò ở lô đối chứng được 

nuôi trên nền xi măng và được dọn dẹp hàng ngày, bò ở lô thí nghiêm được nuôi trên nền đệm lót sinh họcđược 

nhập từ Công ty cổ phần T&T 159 với thời gian sử dụng đệm lót trong chuồng là 60 ngày. Trong quá trình thí 

nghiệm đàn bò được xác định các chỉ tiêu về tăng trọng tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ thí nghiệm, thực hiện đo 

nhanh NH3, H2S hàng ngày trong buồng thí nghiệm sau mỗi 24h bằng thiết bị GX-6000 tại vị trí giữa chuồng 

nuôi và hiệu quả kinh tế được xác định bằng chênh lệch giữa phần chi và lợi nhuận thu được. Kết quả thử 

nghiệm cho thấy việc sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt đã làm giảm nồng độ khí H2S và NH3 

trong chuồng nuôi giúp cải thiện môi trường trong chuồng nuôi giúp đàn bò phát triển đồng đều, khỏe mạnh và 

duy trì tăng trưởng. Bên cạnh đó, giúp tiết kiệm được công chăm sóc, công dọn chuồng và đem lại hiệu quả kinh 

tế cao. 

Từ khóa:đệm lót sinh học, bò thịt, nồng độ khí chuồng nuôi, hiệu quả kinh tế. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mức sản xuất của ngành chăn nuôi hiện đang tăng nhanh và đến năm 2021 số lượng đàn gà, 

lợn, cừu và gia súc lần lượt đã đạt 30,42; 1,43; 1,47; 1,59 tỷ con (Tổ  chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc – FAO, 2023). Chất thải chăn nuôi là một trong những vấn đề 

nghiêm trọng của ô nhiễm không khí toàn cầu và ngành chăn nuôi cũng là một trong những 

nguồn ô nhiễm chính (Zhang và cs., 2021; Pircardo và cs., 2022). Vào năm 2020, khiếu nại về 

mùi chiếm 22,1% tổng số khiếu nại về môi trường, trong đó vật nuôi chiếm 12,7% (Bộ Sinh 

thái và Môi trường Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Ministry of Ecology and Environment of 

the People's Republic of China, 2021). Amoniac (NH3) là thành phần chính của mùi, ở các 

khu vực sản xuất chăn nuôi lớn (như Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc), lượng khí thải NH3 

từ chăn nuôi chiếm 53% đến 64% lượng khí thải amoniac tại địa phương (Wang và cs., 2019). 

Mùi hôi có thể gây ra cảm xúc tiêu cực và phản ứng bất lợi, đây là một trong những vấn đề 

môi trường nghiêm trọng nhất bị công chúng phàn nàn (Conti và cs., 2020; Bộ Sinh thái và 

Môi trường Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Trung Quốc, 2021).  

Ở nước ta với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, ô nhiễm môi trường cũng đã trở 

thành một vấn đề cần phải giải quyết hiện nay. Lượng chất thải do chăn nuôi thải ra chủ yếu là 

chất thải hữu cơ như phân, nước tiểu, lông, da, chất độn chuồng, tiết động vật… là môi trường 

sống tốt cho vi sinh vật phát triển. Đối với các trang trại chăn nuôi, ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm, tăng tỷ 

lệ mắc bệnh, giảm hiệu quả sản xuất, tăng chi phí phòng, chống dịch bệnh, hiệu quả kinh tế 

chăn nuôi chưa cao (Attar và Brake, 1988). Vì thế, đòi hỏi phải có những biện pháp xử lý kỹ 

thuật khác nhau nhằm giảm thiểu những tác động từ chất thải chăn nuôi đến môi trường. 

Hướng đi sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc ở Việt Nam được đánh giá là một 

hướng đi mới hiện đang được khuyến khích áp dụng. Giải pháp có khả năng khắc phục mọi 
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nhược điểm của hình thức chăn nuôi truyền thống. Giảm dịch bệnh và ô nhiễm, đảm bảo sự 

phát triển, gia tăng chất lượng vật theo tiêu chuẩn, tiết kiệm nhiều chi phí. Bên cạnh đó, khi 

chăn nuôi gia súc, gia cầm bằng đệm lót sinh học thì vật nuôi sẽ phát triển đồng đều, khỏe 

mạnh, tăng trưởng tốt và ít bị dịch bệnh. Theonghiên cứu ở Ireland cũng đã chỉ ra rằng chăn 

nuôi gia súc trên đệm lót sinh học giúp cải thiện mức tăng trọng lượng hàng ngày và hệ số 

chuyển đổi thức ăn ở gia súc (French và Boyle, 2007).  

 Nhưng so với việc nghiên cứu ứng dụng chất độn chuồng sinh học cho lợn, gà thì việc nghiên 

cứu chất độn chuồng phụ phẩm nông nghiệp và phụ phẩm sinh học cho gia súc (trâu, bò sữa) 

còn rất hạn chế. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá được “Hiệu quả sử dụng 

đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt”. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

26 bò Senepol cái sinh sản thuần nhập khẩu từ Úc đầy đủ hồ sơ pháp lý có độ tuổi từ 14 - 18 

tháng tuổi và có khối lượng trung bình 385,31 ± 3,05 kg. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2022 tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và 

Đồng cỏ Ba Vì. 

Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới sinh trưởng và phát 

triển. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới một số chỉ tiêu về 

nồng độ khí trong chuồng nuôi. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới hiệu quả kinh tế. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Gia súc thí nghiệm: 26 bò Senepol cái sinh sản được chia thành 2 lô (Thí nghiệm): thí nghiệm 

(TN) và đối chứng (ĐC) với mỗi lô là 13 bò có độ tuổi từ 14 - 18 tháng tuổi và có khối lượng 

trung bình 385,31 ± 3,05 kg với tiêu chí khá đồng đều về độ tuổi, khối lượng và điểm thể 

trạng. 

Chế độ dinh dưỡng và khẩu phần: Vật chất khô thu nhận, protein thô và năng lượng trao đổi 

hàng ngày cho bò qua từng giai đoạn được tính toán dựa theo tiêu chuẩn NRC (2016). 

Phương thức chăm sóc nuôi dưỡng: Bò được nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng theo lô với 

chế độ ăn gồm thức ăn tinh, cỏ xanh và cỏ ủ chua được cho ăn làm 2 lần/ ngày vào buổi sáng 

từ 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ, nước uống được cung cấp tự do. Các 

nguyên liệu được trộn đều với nhau, thức ăn xanh được cắt ngắn 2 - 3 cm bằng máy thái cỏ 

trước khi trộn. 

Bò ở lô đối chứng (ĐC) được nuôi trên nền xi măng và được dọn dẹp hàng ngày, bò ở lô thí 

nghiêm (TN) được nuôi trên nền đệm lót sinh học sau 60 ngày mới được thu gom. Đệm lót 

sinh học được nhập từ Công ty cổ phần T&T 159 với quy trình sản xuất đệm lót theo các bước 

như sau:  
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Bước 1. Chuẩn bị nguyên liêụ : Rơm rạ, vỏ keo được cắt nhỏ thành từng đoạn khoảng 1.5-2.0 

cm, Urê – 1 kg; 2kg chế phẩm VSV phân giải xenlulo (chứa hỗn hợp chủng vi sinh vật phân 

giải xenlulo, lignin, hemixenlulo gồm: Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae … 

mật độ tế bào vi sinh vật > 10
8
 CFU/g). 

Bước 2. Định lượng nguyên liệu theo tỉ lệ vỏ keo, trấu, rơm rạ: 40:20:40, sao cho đủ 1 tấn 

nguyên liệu. Độ ẩm khoảng 30%. 

Bước 3. Phối trộn và ủ: 01 tấn nguyên liệu được trộn đều với 1 kg urê. Tiếp đó dùng chế phẩm 

vi sinh vật rắc đều lên nguyên liệu. Đánh đống ủ với chiều cao khoảng 80 cm.  

Bước 4. Ủ sau ủ 3 ngày tiến hành đảo trộn, đảo từ trong ra ngoài và ngoài vào trong để trộn 

đều nguyên liệu và tránh nhiệt độ lên quá cao. Sau đó đậy lại đống ủ. Đống ủ cần được bố trí 

ở những nơi thoáng mát, tránh bị ngập nước, thời gian ủ trong 7 ngày. 

Bước 5. Sản phẩm sau ủ màu sậm, pH (6 - 7), độ ẩm (30- 31%) tạo thành chất đệm lót  

sinh học. 

Sử dụng  

Đệm lót được vận chuyển và trải đều vào chuồng nuôi bò bằng xe chuyên dụng. Bò sẽ thải 

phân và nước tiểu vào lớp đệm này và quá trình lên men sẽ xảy ra để phân hủy chất thải, đồng 

thời, do sự vận động của bò, chất thải sẽ trộn đều vào độn chuồng. Khi độ ẩm của hỗn hợp 

(phân + nước tiểu + đệm lót) quá 60%, lớp độn chuồng bị nhão, không xốp thì tiến hành bổ 

sung thêm đệm lót mới vào (nhưng không quá 2 lần). 

Mật độ nuôi: 1 bò lớn cần 1,2 - 1,5m
2
 ; 1 bê con/0,8 – 1 m

2
 (mùa đông 1 con 0,5 -  

0,6 m
2
 ). 

Bảng 1. Tiêu chuẩn ăn của bò thí nghiệm 

Khối lƣợng 

(kg) 

DM 

(kg) 

ME 

(Mcal/kg DM) 

Protein 

(%DM) 

300 6,40 2,33 11,34 

350 7,47 2,33 10,17 

400 8,54 2,33 9,27 

450 9,60 2,33 8,46 

500 10,67 2,33 7,83 

Ghi chú: DM: Chất khô; ME: Năng lượng trao đổi; CP: protein thô. 

Chế độ ăn của bò thí nghiệm 

Thức ăn thô (Cỏ voi, rơm khô, ngô ủ chua), thức ăn tinh (cám hỗn hợp De Heus 5959) và 

premix khoáng vitamin, được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Chế độ ăn của bò thí nghiệm 

Thức ăn ĐVT Lô ĐC Lô TN 

Cám hỗn hợp kg 2 2 

Ngô ủ chua kg 6 6 

Cỏ voi kg 20 20 

Bột ngô kg 1 1 

Rơm khô kg 1 1 

Premix kg 0,1 0,1 

Phƣơng thức nuôi dƣỡng 

Đệm lót sinh học Không Có 

Giá trị dinh dƣỡng 

DM kg 8,54 8,54 

TDN %DM 51,32 51,32 

ME Mcal/kg 2,05 2,05 

CP % 9,36 9,36 

Ca % 0,43 0,43 

P % 0,37 0,37 

Ghi chú: DM: Chất khô; TDN: Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa được; ME: Năng lượng trao đổi; CP: protein 

thô. 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu về khối lượng. 

Khối lượng tích lũy: Bò được cân theo cá thể vào buổi sáng trước khi ăn. Tăng khối lượng 

được xác định dựa vào khối lượng cuối kỳ và khối lượng đầu kỳ (bằng cân điện tử (Rud 

Weight 1200, sai số ±0,05 kg)). 

Tăng khối lượng tuyệt đối (g/con/ngày) và tăng khối lượng tương đối (%) của các giai đoạn 

tháng tuổi được xác định thông qua khối lượng bò và thời gian ở mỗi giai đoạn tuổi. 

Tăng khối lượng của bò được tính theo công thức:  

A (g/con/ngày) = 
P2-P1 

T2-T1 

Trong đó: A là Tăng khối lượng tuyệt đối; P1 là khối lượng bò cân tại thời điểm T1(g) 

P2  là khối lượng bò cân tại thời điểm T1(g); thời điểm T1,T2 (ngày) 
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Hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR): Từ các kết quả về khả năng tăng khối lượng và lượng thức 

ăn thu nhận hàng ngày tính toán hệ số chuyển hóa thức ăn. 

FCR (kg DMI/ kg tăng khối lượng) = Lượng thức ăn thu nhận (kg)/Tăng khối lượng(kg) 

Từ tiêu tốn thức ăn và giá thức ăn TMR sẽ tính được tiền chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối 

lượng. 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu về nồng độ một số khí trong chuồng nuôi 

Xác định nồng độ khí thải H2S, NH3+ trong chuồng nuôi:  

Để cô lập không gian lấy mẫu và phân tích mẫu không khí, một buồng giữ khí phát thải từ 

chuồng nuôi cần quan trắc đã được thực hiện trong buồng kín. 

Buồng giữ khí phát thải có khung bằng sắt kích thước 1000 x 1000 x 1000 (mm), được phủ 

bên ngoài bằng tấm bạt nilong kín, có thông với không khí bên ngoài ở mép dưới và một vài 

lỗ nhỏ ở phía trên để cân bằng áp suất và giúp cho khí thải dễ phân tán trong buồng lưu. Chụp 

khung sắt vào điểm cần đo khí (lô thí nghiệm có đệm lót sinh học và lô đối chứng không có 

đệm lót sinh học). Thực hiện đo nhanh NH3, H2S hàng ngày trong buồng thí nghiệm sau mỗi 

24h bằng thiết bị GX-6000 tại vị trí giữa chuồng nuôi. 

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế: Là chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi; trong đó, phần thu là tổng khối 

lượng phân được bán đi, phần chi là chi phí nhập đệm lót sinh học về và công lao động 

(không tính khấu hao chuồng trại, điện, nước và lãi suất ngân hàng). 

Xử lý số liệu 

Kết quả thí nghiệm được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel và phần mềm Minitab 16 (Mô 

hình phân tích phương sai một nhân tố (ANOVA): chỉ tiêu khối lượng và ảnh hưởng của tính 

biệt).Sự sai khác giữa các giá trị trung bình được so sánh bằng phương pháp Tukey. 

Mô hình thống kê sử dụng cho thí nghiệm: 

yij = µ + ai + Ɛij 

Trong đó:  

yij là quan sát của chỉ tiêu theo dõi; 

µ: là trung bình mẫu; 

ai: là ảnh hưởng của tính biệt; 

Ɛij: là sai số ngẫu nhiên của các giá trị quan sát; 

ij: Các giá trị quan sát.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới sinh trƣởng và phát triển 

Sau thời gian nuôi thí nghiệm, khối lượng của đàn bò thí nghiệm có kết quả ở Bảng 3 như sau: 

Khối lượng của lô ĐC là 401,25 kg với khối lượng tăng trung bình là 15,00 kg và khối lượng 

của bò ở lô TN là 402,85 kg với khối lượng tăng là 17,54 kg. Kết quả của hai lô thí nghiệm 

không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Capper và Hayes (2012) đã chứng minh rằng, việc sử dụng công nghệ sinh học trong các hệ 

thống sản xuất thịt bò hiện đại là một yếu tố quan trọng để duy trì năng suất và hạn chế tác 
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động đến môi trường. Ứng dụng công nghệ sinh học, trong đó có công nghệ nuôi bò thịt trên 

đệm lót sinh học ở Hoa Kỳ đã giúp làm giảm quy mô đàn bò thịt đến 11,8%, giảm lượng thức 

ăn chăn nuôi được 10,6 %, giảm sử dụng đất 10,0%, giảm sử dụng nước 4,2%, giảm bài tiết 

nitơ 9,8% và bài tiết phốt pho 10,6% mà vẫn duy trì được mức sản xuất hiện tại. Hơn nữa, 

lượng khí thải carbon sẽ giảm 9,8%. Lợi ích về môi trường cũng có thể đạt được thông qua 

các ứng dụng công nghệ trong việc quản lý phân gia súc. Quản lý phân gia súc toàn cầu chịu 

trách nhiệm từ 12 đến 41% tổng lượng khí thải metan nông nghiệp và 30 đến 50% tổng lượng 

khí thải oxit nitơ nông nghiệp (Chadwick và cs., 2011). 

Bảng 3. Khối lượng tích lũy của bò thí nghiệm khi sử dụng đệm lót sinh học (n=26) 

Giai đoạn 
Lô đối chứng (ĐC) 

(Mean ± SD) 

Lô thí nghiệm (TN) 

(Mean ± SD) 

Đầu kỳ thí nghiệm (kg) 386,23 ± 3,06  385,31 ± 3,79 

Kết thúc thí nghiệm (kg) 401,23 ± 3,94 402,85 ± 5,27 

Tăng khối lượng (kg) 15,00 ± 5,20 17,54 ± 4,14 

Ghi chú: Lô đối chứng - không sử dụng đệm lót sinh học; Lô thí nghiệm - sử dụng đệm lót sinh học 

Từ kết quả của Bảng 4, trong thí nghiệm này tăng khối lượng tuyệt đối của bò lô ĐC là 250 

gram/con/ngày và lô TN là 292,3 gram/con/ngày với mức hiệu quả sử dụng thức ăn lần lượt là 

127,2 kg và 101,88 kg. Kết quả này được ghi nhận là không có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05) nhưng tăng khối lượng của lô TN có xu hướng cao hơn so với lô ĐC, kết quả này 

được giải thích rằng thời gian nuôi thí nghiệm chưa đủ dài để có thể dẫn đến nguy cơ mắc các 

bệnh về chân khi nuôi bò trên nên xi măng hoặc xảy ra các bệnh về đường hô hấp ở những 

thời gian giao mùa để có thể thay đổi đáng kể về mặt khối lượng cũng như hiệu quả sử dụng 

thức ăn và khả năng tăng khối lượng của đàn bò chưa thật sự tốt cũng có thể là do có sự khác 

biệt nhiều về thời tiết khí hậu, phương thức chăm sóc nuôi dưỡng, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi 

quá trình vận chuyển, số lần lấy máu xét nghiệm và tiêm phòng khi bò mới được nhập khẩu 

về Việt Nam 

Bảng 4. Tăng khối lượng tuyệt đối và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò thí nghiệm  

khi sử dụng đệm lót sinh học (n=26) 

Chỉ tiêu 
Lô đối chứng (ĐC) 

(Mean ± SD) 

Lô thí nghiệm (TN) 

(Mean ± SD) 

Tăng khối lượng tuyệt đối 

(gram/con/ngày) 
250,0 ± 86.6 292,3 ± 68.9 

Hiệu quả sử dụng thức ăn 

(FCR) (kg DMI/ kg tăng 

khối lượng) 

33,43 ± 0,72 28,48 ± 0,38 

Ghi chú: Lô đối chứng - không sử dụng đệm lót sinh học; Lô thí nghiệm - sử dụng đệm lót sinh học;                   

FCR -  tỷ lệ chuyển đổi thức ăn; DMI: vật chất khô ăn vào 

Bên cạnh những lợi ích kinh tế, đệm lót sinh học cũng đem lại cho đàn bò lợi ích về sức khỏe 

và sự thoải mái cũng được cải thiện. Trong nghiên cứu của Stewart và cs. (2002) khi nghiên 

cứu đàn bò sữa ở Waikato, New Zealand, đàn bò dành nhiều thời gian (P<0,05) nằm trên nền 

đệm lót sinh học trung bình là 11,3 giờ so với 2,4 giờ trên nền bê tông. Việc thoát nước tương 
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đối nhanh và việc đi lại trong chuồng liên tục được cho là nguyên nhân bò tránh được phân 

bám trên lông và cũng giúp đàn bò cải thiện được các bệnh liên quan tới chân móng (McLean 

và Wildig, 2000). Nghiên cứu của Roman Uvarov (2020) cũng cho thấy, đệm lót sinh học có 

tác dụng tích cực đối với sức khỏe của bò. Những con bò nuôi trên nền xi măng, không có 

đệm lót có nguy cơ mắc các bệnh về chân cao gấp ba lần so với bò nuôi trên đệm lót.  

Theo Fregonesi (2007), bò đặc biệt thích đi lại và nghỉ ngơi trên chất độn chuồng mềm, khô 

và an toàn (không có vật lạ cứng) và chúng dành nhiều thời gian hơn để thư giãn trên chất độn 

chuồng, điều này có lợi có lợi cho sức khỏe và giúp nâng cao năng suất chăn nuôi. 

Ở Việt Nam, theo Trần Đức Viên (2019) khi sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn đã 

không phát hiện thấy lợn mắc bệnh đường hô hấp, tỷ lệ mắc các bệnh khác giảm 43%; Môi 

trường không khí xung quanh các chuông nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học có chất lượng 

tốt; hầu hết các thông số theo dõi đều đạt ngưỡng cho phép theo các quy chuẩn chất lượng 

môi trường không khí . Gần như không có sư ̣biến đôṇg chất lươṇg không khí trước và sau 

hướng gió . Tất cả các thông số chất lượng môi trường đất tại các độ sâu khác nhau trong 

chuồng nuôi đều không có sự biến đổi đáng kể do không có sự di chuyển các chất ô nhiễm từ 

đệm lót xuống các tầng đất; Chất lượng nước ngầm tại các hộ dân xung quanh các chuồng 

nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học tương đối tốt; nồng độ của hầu hết thông số quan trắc đều 

đạt ngưỡng cho phép của QCVN09. Mực nước ngầm tại các địa điểm nghiên cứu dao động 

không nhiều, ở mức dưới 2 m.  

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới một số chỉ tiêu về nồng độ 

khí trong chuồng nuôi. 

Về mặt cảm quan mùi hôi của chất thải chăn nuôi đã giảm hẳn, hầu như không còn, khi đứng 

sát chuồng nuôi không khí thoáng và không có sự xuất hiện của ruồi, muỗi. Lớp đệm lót nền 

tơi xốp, sờ tay có cảm giác ấm, phân quyện với lớp đệm lót thành khối khô ráo, không có mùi, 

có thể bóp vụ được. 

Nguyên nhân chính là do VSV có trong chế phẩm ức chế các vi khuẩn lên men gây thối có 

trong chất độn chuồng, hạn chế sự hình thành H2S. Ngoài ra sự đảo trộn lớp đệm lót thường 

xuyên tạo điều kiện thoáng khí cũng ức chế quá trình tạo H2S bởi VSV.  

Từ kết quả của Bảng 5 nồng độ H2S trong lô ĐC khá cao là 4.98 ppm và lô TN là 0.282 ppm. 

Kết quả giữa hai lô thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05).  Như vậy, nồng 

độ khí H2S ở mẫu thí nghiệm nằm trong giới hạn quy chuẩn (theo QCVN01 

15/2015/BNNPTNT nồng độ H2S ≤ 5 ppm) tuy nhiên ở lô ĐC nồng độ khí H2S gần ngưỡng 

với giới hạn quy chuẩn. 

Bảng 5. Nồng độ  H2S ở các chuồng bò thí nghiệm 

Lô 
Nồng độ H2S (ppm) 

(Mean  ± SD) 

Lô đối chứng (ĐC)  4,98
a± 0,54 

Lô thí nghiệm (TN)  0,282
b± 0,25 

Ghi chú: Lô đối chứng - không sử dụng đệm lót sinh học; Lô thí nghiệm - sử dụng đệm lót sinh học 

Nồng độ NH3 thu được được trình bày trong Bảng 6 với kết quả như sau: Nồng độ NH3 trong 

lô ĐC là 9,67 ppm và lô TN là 2,18 ppm. Kết quả giữa hai lô thí nghiệm có sự sai khác có ý  

nghĩa thống kê (P<0,05). Có thể nhận thấy nồng độ khí NH3 trong môi trường không khí khu 
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vực chuồng nuôi ở hai lô thí nghiệm đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn (QCVN 01-

15/2015/BNNPTNT với nồng độ NH3 ≤ 10 ppm) nhưng tương tự như kết quả đo nồng độ H2S 

thì nồng đo NH3 được đo trong thí nghiệm này cũng đạt tới gần ngưỡng tới giới hạn quy 

chuẩn. 

Bảng 6. Nồng độ NH3 ở các chuồng bò thí nghiệm 

Lô 
Nồng độ NH3 (ppm) 

(Mean ± SD) 

Lô đối chứng (ĐC) 9,67
a ± 0,97 

Lô thí nghiệm (TN) 2,18
b ± 1,91 

Ghi chú: Lô đối chứng - không sử dụng đệm lót sinh học; Lô thí nghiệm - sử dụng đệm lót sinh học 

Nguyên nhân lô thí nghiệm nồng độ NH3 thấp hơn đáng kể so với lô đối chứng là do NH3 sản 

sinh ra sẽ được các vi sinh vật trong chế phẩm sử dụng như là nguồn dinh dưỡng cung cấp N 

cho tế bào sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra do hoạt động của VSV nên lượng chất thải được 

phân hủy, khoáng hóa nhanh hơn, tạo ra môi trường tơi xốp, thoáng khí, không bị ứ đọng chất 

thải, góp phần hạn chế môi trường kị khí (là môi trường thúc đẩy quá trình tạo NH3).  

Trong nghiên cứu này, lớp đệm lót nền chuồng nuôi của lô đối chứng do không được bổ sung 

chế phẩm vi sinh nên phân gia súc không được phân hủy nhanh, tích tụ nhiều cùng với các 

chất thải khác của khu chuồng trại. Nếu ở những tháng nhiệt độ hay độ ẩm không khí chuồng 

nuôi cao, đệm lót ẩm ướt thì nồng độ NH3 trong không khí sẽ cao và vượt tiêu chuẩn cho 

phép. 

Phân và nước tiểu là những nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu của chăn nuôi. Nhiều hợp chất 

gây mùi là sản phẩm của quá trình phân giải các chất trong phân hay nước tiểu (Behera và cs, 

2013). Có nghiên cứu chỉ ra rằng, khi không sử dụng đệm lót, phương pháp chăn nuôi truyền 

thống như thu gom phân và nước tiểu của gia súc rồi cho vào hố... sẽ phát tán khí từ hố phân, 

góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính (GHG), với những tác động môi trường sâu rộng 

(Zervas và Tsiplakou, 2012). Theo nghiên cứu của (Amon và cs., 2006, Baral và cs., 2018) chỉ 

ra rằng khí mê-tan (CH4) là nguồn GHG chính trong quá trình lưu trữ và N2O là tác nhân 

chính sau khi thu gom và lưu trữ phân tại hiện trường. Đối với các cơ sở chăn nuôi, các chất 

thải gây ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, làm giảm sức đề 

kháng của vật nuôi, tăng tỷ lệ mắc bệnh, năng suất giảm, tăng các chi phí phòng trị bệnh, hiệu 

quả kinh tế của người chăn nuôi không cao.  

Trong các công nghệ áp dụng cho chăn nuôi ở Việt Nam thì công nghệ vi sinh là lĩnh vực 

được phát triển nhanh và có tính ứng dụng cao và việc thử nghiệm thành công mô hình đệm 

lót sinh học trong chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm sẽ góp phần giải quyết được một lượng lớn 

các chất ô nhiễm và giảm đáng kể mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi, nâng cao chất lượng 

môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Ngày 

nay, theo nghiên cứu của (Trần Hồng Nhung và Nguyễn Kiều Băng Tâm, 2016) thì mô hình 

đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo, gia cầm đã góp phần giải quyết được một lượng lớn các 

chất ô nhiễm và giảm đáng kể mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi, nâng cao chất lượng môi 

trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai và cs. (2009), nguyên liệu sử dụng làm lớp đệm lót chuồng 

trong chăn nuôi gia cầm cần phải có tính hút ẩm tốt và tính đóng vón kém để đảm bảo độ tơi 

xốp. Thêm vào đó, các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng  có thể sử dụng hỗn hợp các 
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nguyên liệu gồm mùn cưa và trấu hoặc dăm bào với tỷ lệ thích hợp để làm đệm lót (Tiquita, 

1998; Honeyman, 2003; Nguyễn Đức Hưng, 2006). 

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt tới hiệu quả kinh tế 

Bảng 7. Hiệu quả về mặt kinh tế 

  Đơn vị 

tính  

 Trang trại không 

sử dụng đệm lót   

Trang trại sử dụng 

đệm lót sinh học  

Các chỉ tiêu    

Giá đệm lót sinh học đồng - 1.000 

Lượng đệm lót sinh học cho 

1 bò 
Kg  300 

Chi phí đệm lót 
đồng - 300.000 

Lượng phân phát thải hàng 

ngày của bò 
Kg 20 20 

Giá phân đồng 200 2.000 

Thời gian sử dụng ngày 60 60 

Số lượng phân thu được Kg 1.200 1.500 

Thu từ bán phân đồng 240.000 3.000.000 

Tiền thu được sau khi trừ tiền 

đệm lót 
đồng 240.000 2.700.000 

Số lượng bò mỗi lô thí nghiệm con 13 13 

Số công nhân/ trang trại 
người 1 1 

Tiền thuê  
đồng 5.000.000 5.000.000 

Tiền thuê công nhân trong 2 

tháng 
đồng 10.000.000 10.000.000 

Chênh lệch công lao động giữa 

trang trại nuôi bò bằng đệm lót 

sinh học và trang trại nuôi bò 

không dùng đệm lót                                                                                                                      

đồng - 10.000.000 - 10.000.000 

Lợi nhuận giữa bán phân 

dùng đệm lót sinh học và 

phân tƣơi 

đồng - 6.880.000 + 25.100.000 
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Do lượng phân thải ra hàng ngày của gia súc tương đối nhiều nên mô hình nuôi trâu bò trên 

đệm lót sinh học đem lại hiệu quả kinh tế cao giúp tăng thu nhập. Kết quả phân tích cho thấy 

hiệu quả tài chính của việc sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Mặc dù tốn thêm chi phí 

để làm đệm lót nhưng khi đủ thời gian có thể bán cho các công ty sản xuất phân và thu được 

số tiền cao hơn chi phí ban đầu bỏ ra với mức bán được tiền phân là 2.000 đồng/kg so với giá 

phân tươi là 200 đồng/kg. 

Trong nghiên cứu này, với mức sử dụng đệm lót sinh học 300 kg/bò/60 ngày thu được 

2.700.000 đồng/con từ nguồn bán phân qua xử lý chất đệm lót sinh học so với chăn nuôi bò 

truyền thống và bán phân tươi. Với lô thí nghiệm nuôi bò thịt trên nền đệm lót sinh học sau 60 

ngày số tiền thu được sau khi chi trả công cho công nhân là 25.100.000 đồng so với đối chứng 

ngoài số tiền bán phân ra thì phải vẫn phải trả thêm cho công nhân số tiền là 6.880.000 đồng. 

Như vậy, việc sử dụng không những làm giảm đáng kể mùi hôi thối, khí độc trong chuồng 

nuôi, tạo môi trường sống tốt không ô nhiễm thì việc sử dụng đệm lót sinh học giúp tiết kiệm 

chi phí và tăng lợi nhuận chăn nuôi. 

Theo kết quả nghiên cứu của Roman Uvarov (2020) theo dõi về hiệu quả kinh tế và kỹ thuật 

của một trang trại bò sữa nuôi 1000 con bò sữa tại Nga cho thấy, phân từ chất độn chuồng 

được ủ bằng cách lên men ở trạng thái rắn hiếu khí trong buồng lên men và sấy khô hoàn toàn 

trong thùng máy sấy đã mang lại 24,2 triệu rúp. Tương tự, kết quả của Katharina A.Leach và 

cs. (2015) nuôi bò trên lớp độn chuồng làm từ rơm rạ đã mang lại lợi ích cho nông dân vì các 

nguyên liệu này rất sẵn có, rẻ, tiện lợi và từ đó mang lại hiệu quả kinh tế. Chính vì thế, nhiều 

hộ nông dân ở Vương quốc Anh đã áp dụng đệm lót sinh học để nuôi bò. Phương pháp này đã 

mang lại lợi ích rõ rệt, tạo ra sự thoải mái và sạch sẽ của bò. Điều cần lưu ý là phải quan tâm 

đến nguồn nguyên liệu sạch, vô trùng của nguyên liệu làm đệm lót để đảm bảo an toàn về thú 

y cho vật nuôi. 

Việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi đang được xem 

là giải pháp tối ưu nhằm giảm tác động đến môi trường, góp phần tăng sức đề kháng với dịch 

bệnh, tăng cường quá trình tiêu hoá, chất lượng thịt đàn vật nuôi, tiết kiệm chi phí, công lao 

động, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. 

KẾT LUẬN 

Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò thịt đã làm giảm nồng độ khí H2S và NH3 trong 

chuồng nuôi giúp cải thiện môi trường trong chuồng nuôi giúp đàn bò phát triển đồng đều, 

khỏe mạnh, duy trì tăng trưởng. Bên cạnh đó, giúp tiết kiệm được công chăm sóc, công dọn 

chuồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
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ABSTRACT 

Evaluating the effectiveness of using biological bedding in beef cattle production 

The aim of this study is to evaluate theeffectiveness of the use of biological mattresses in raising beef cattle for 

growth, development, gas concentration in the barn, and economic efficiency. The experiment was conducted on 

26 pure Senepol cattle imported from Australia divided into 2 batches (Experiment): the experiment and control 

for each batch were 21 cows aged 14 – 18 months old and had an average weight of 385.31 ± 3.05 kg. The cows 

in the control batch were raised on a cement base and cleaned daily, the cows in the experimental batch were 

raised on a biological pad imported from T&T 159 Joint Stock Company with a shelf life of 60 days. During the 

experiment, the herd was determined the indicators of weight gain at the beginning and end of the experiment 

and measured NH3, H2S daily in the laboratory every 24 hours with the GX-6000 device at the location between 

the barn and the economic efficiency determined by the difference between the expenditure and the profit earned. 

Experimental results show that the use of biological padding in beef cattle breeding has reduced the 

concentration of H2S and NH3 gases in the barn to improve the environment in the barn to help the herd grow 

evenly, healthy, and maintain growth. In addition, it helps to save care work, clean cages and bring high 

economic efficiency. 

Keywords: biological padding, beef cattle,gas concentration in the barn, economic efficiency 
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